 Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
I. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm gói thầu
1. Gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất và quản lý vận hành năm 2025.
- Tên dự toán: Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất và quản lý vận hành năm 2025.
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Điện Biên.
	- Nguồn vốn: Chi phí giá thành SXKD điện của Công ty Điện lực Điện Biên. 
	- Quy mô: Mua sắm công cụ, dụng cụ trang cấp cho các phòng, các đơn vị trực thuộc phục vụ công tác sản xuất và quản lý vận hành.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty Điện lực Điện Biên.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Quý IV năm 2025.
2. Danh mục hàng hoá:
	Hàng hóa chịu thuế VAT 8%

	
	Tên, chủng loại hàng hóa
	ĐVT
	 Số lượng 
	Ghi chú

	1
	Thiết bị đo điện trở 1 chiều
	Cái
	8
	

	2
	Thiết bị đo dòng dò
	Cái
	8
	 

	3
	Máy rò khi SF6 
	Cái
	5
	 

	4
	Bộ nạp khí SF6 cho tủ RMU 
	bộ
	2
	 

	5
	Máy đo dung lượng Ắc quy
	bộ
	14
	 

	6
	Máy uốn thanh cái đồng
	bộ
	8
	 

	7
	Máy đột lỗ xách tay (dùng Pin)
	bộ
	8
	

	8
	Bộ kích thủy lực (30 tấn)
	bộ
	1
	 

	9
	Thiết bị kiểm tra cường độ bê tông 
	Cái
	2
	

	10
	Máy cưa xích chạy xăng
	Cái
	8
	 

	11
	Máy đo điện trở đất
	Bộ
	14
	 

	12
	Ống nhòm ban ngày
	Cái
	17
	 

	13
	Ống nhòm đo khoảng cách
	bộ
	18
	 

	14
	Đèn chiếu sáng
	bộ
	30
	

	15
	Bộ dò tín hiệu cáp
	Cái
	30
	 

	16
	Camera nhiệt 
	Cái
	22
	 

	17
	Đèn led đội đầu cá nhân
	Cái
	85
	 

	18
	Cưa cắt cắt cành cây 
	bộ
	9
	

	19
	Máy thổi bụi
	Bộ
	35
	

	20
	Pin + Sạc Makita cho máy bắt vít cầm tay
	Bộ
	56
	

	21
	Bộ đầu khẩu 6 cạnh, tuýp 1/2,  8-32mm
	Bộ
	46
	 

	22
	Puly kéo cáp
	Cái
	30
	 

	23
	Hộp đựng dụng cụ
	Hộp
	110
	 


II. Yêu cầu về kỹ thuật hàng hóa
1. Thiết bị đo điện trở 1 chiều
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Thang đo điện trở: 200.0mΩ / 2000mΩ / 20.00Ω / 200.0Ω / 2000Ω
- Độ phân giải: 0.1mΩ/ 1mΩ/ 0.01Ω/ 0.1Ω/ 1Ω
- Dòng đo: 100mA /10mA / 1mA (tùy thang đo)
- Độ chính xác cơ bản: ±(0.5% giá trị đọc + 2 chữ số)
- Nguồn cấp: 8 pin AA
	

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	- 8 pin AA.
- 2 bộ kiểm tra dẫn (4 dây với 4 kẹp và 4 dây với 2 clip cá sấu)
- Vỏ bảo vệ chống nước  và dây đeo vai 
	

	9
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	10
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	11
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


	
2. Thiết bị đo dòng dò (thiết bị đo điện trở đất)
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước (Rộng x Cao x Dày)
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	* Tổng quát
- Tính năng: Là thiết bị đo điện trở đất cầm tay. Đo điện trở đất theo cách thức đơn giản, chỉ cần kẹp vào dây nối đất, không cần thanh nối đất phụ.  
- Bộ nhớ: Lưu được tối thiểu 2000 dữ liệu đo
- Chức năng: 
+ Màn LCD có đèn nền sáng, có thể đọc giá trị trong các điều kiện thiếu sáng.
+ Phạm vi đo điện trở: Từ 0.20 Ω (độ phân giải 0.01 Ω) đến 1600 Ω (độ phân giải 20 Ω), 10 dải, Dịch điểm 0: Từ 0.02 Ω trở xuống, Độ chính xác: ±1.5 % rdg. ±0.02 Ω
+ Dòng điện vào tối đa (Đo dòng điện): 100 A AC liên tục, AC 200 A trong 2 phút hoặc ngắn hơn (mức 50 Hz/60 Hz, yêu cầu giảm tần số)
+ Có chức năng giữ (HOLD) giá trị đo hiển thị. Có chức năng tự động tắt nguồn.
+ Có chức năng cảnh báo khi giá trị đo thấp hơn/vượt quá ngưỡng đặt.
+ Có khả năng truyền/xuất dữ liệu ra file định dạng excel để xử lý trên máy tính.
- Chống bụi và nước: > IP40 
- Nhiệt độ làm việc trong khoảng: 0oC đến 45oC
- Tiêu chuẩn an toàn điện: IEC 61010
* Phụ kiện
- Đường kính kẹp: 32 – 35 mm
- Nguồn sử dụng: Pin rời hoặc pin sạc
* Thông số đo lường
- Điện áp nối đất định mức tối đa: 600V AC
- Phạm vi đo: Đo được từ 0,1 Ω  đến 1600 Ω, chia làm nhiều thang đo, tự động chuyển thang
- Giới hạn sai số phép đo: ≤ ± 1,5%  với dải thang đo ≤ 20 Ω
- Phạm vi dòng AC: 20.00 mA – 60.0 A (True RMS). Sai số: ±2.0 % giá trị đọc ±0.05 mA
	


	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	Bao đựng chuyên dụng, Dây đeo, Pin (04 quả)
	

	9
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	10
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	11
	Kiểm định/hiệu chuẩn
	Khi giao hàng phải Có phiếu kiểm định/hiệu chuẩn, Tem kiểm định/hiệu chuẩn dán trên thiết bị do cơ quan, đơn vị có chức năng kiểm định/hiệu chuẩn phát hành
	

	12
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


3. Máy rò khi SF6
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước (Rộng x Cao x Dày)
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Nguồn điện: DC 3V, 2 Pin rời hoặc Pin xạc
- Độ nhạy tối đa: R12, R22, R134a được kiểm chứng (≈14 g/năm)
- Giới hạn độ nhạy: < 3 g/năm đối với môi chất lạnh halogen
- Thời gian sử dụng đầu dò: ≥ 20 giờ
- Nhiệt độ: 0℃-52℃
- Thời gian sử dụng Pin: ≥ 30 giờ sử dụng bình thường
- Phương pháp làm việc: Liên tục, không giới hạn
- Thời gian phản hồi: tức thời
- Thời gian reset: ≤ 1s
- Thời gian khởi động: ≤ 2s
- Độ dài của thanh đầu dò: ≥ 35 cm
- Cảnh báo phát hiện: Đèn LED và còi báo âm thanh, tăng dần theo cường độ rò rỉ
	

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	- 01 đầu dò linh hoạt
- 02 pin 1.5V (AA)
- 01 hộp đựng chuyên dụng
	

	9
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	10
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	11
	Kiểm định/hiệu chuẩn
	Khi giao hàng phải Có phiếu kiểm định/hiệu chuẩn, Tem kiểm định/hiệu chuẩn dán trên thiết bị do cơ quan, đơn vị có chức năng kiểm định/hiệu chuẩn phát hành
	

	13
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


4. Bộ nạp khí SF6 (Dùng cho tủ RMU)
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Bao gồm: 02 đồng hồ đo áp xuất, 
+ Đồng hồ đo áp vào thang đo ≥ 160 bar
+ Đồng hồ đo áp ra thang đo ≥ 20 bar (kg/cm2)
- Cấu tạo:
+ Thân đồng hồ làm bằng inox hoặc đồng. Có họng kết nối với bình chứa (chai) khí
+ Đường ra khí, có cổng kết nối van ren trong hoặc ngoài cỡ > M17.
+ Dây nạp theo van nạp khí SF6 độ dài > 5m, bằng PU, cao su, cao su “bố” vải, thép.. Một đầu có đai ốc kết nối đồng hồ, một đầu kết nối cổng của máy đóng cắt bằng các đầu kết nối.
+ Đựng trong hộ nhựa cứng
+ Kèm các loại van có ren
	

	6
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	7
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	8
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	9
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


5. Máy đo dung lượng Ắc quy
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước (Rộng x Cao x Cao)
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Chức năng: Dùng để kiểm tra và đánh giá dung lượng, tình trạng hoạt động và khả năng phóng nạp của ắc quy.
* Đo điện trở
- Dải điện trở: 4mΩ ~ 400Ω (tần số đo: 1KHz ± 30Hz)
- Độ phân giải: 1μΩ ~ 100mΩ (tùy thang đo)
- Độ chính xác: ±(1% giá trị đọc + 20digits) / ±(0.8% giá trị đọc + 10digits) (tùy thang đo)
* Đo điện áp
- Dải đo điện áp: 6V ~ 60 V DC
+ Độ phân giải: 1mV ~ 10mV
+ Độ chính xác: ±(0.1% giá trị đọc +6digits)
- Đo nhiệt độ:
+ Dải đo: -20°C〜60°C
+ Độ phân giải: 0.1°C
+ Độ chính xác: ±1.0°C
- Nguồn điện: Pin kiềm AA 1.5V x 6 chiếc.
- Màn hình: Màn hình LCD và LEDs
	

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	- Hộp bảo vệ
- Dây đo dòng và điện áp (Dây có kẹp cá sấu)
- Cáp kết nối dữ liệu
- Bộ sạc nguồn 
	

	9
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	10
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	11
	Kiểm định/hiệu chuẩn
	Khi giao hàng phải Có phiếu kiểm định/hiệu chuẩn, Tem kiểm định/hiệu chuẩn dán trên thiết bị do cơ quan, đơn vị có chức năng kiểm định/hiệu chuẩn phát hành
	

	12
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


6. Máy uốn thanh cái đồng
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước (Rộng x Cao x Cao)
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Lực ép > 23 tấn
- Chức năng: Cắt, uốn và đột lỗ
- Khả năng cắt-đục-uốn đối với dạng thanh: > (Rộng120 x Dầy 10) mm
- Khuôn đột: Số lượng > 04 khuôn;
- Kích thước các khuôn: 3/8”(11,1mm), 5/8”(17,5mm), 1/2”(14,3mm), 3/4”(20,6mm)…
	

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	9
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	10
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


7. Máy đột lỗ xách tay
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước 
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Sử dụng phù hợp với các loại: Tấm nhôm, đồng, thép, thép góc, thép không gỉ, thép kênh.
- Độ dày đột: Thép tấm, thép góc > 6,3mm, thanh đồng, nhôm > 10mm
- Kích thước lỗ đột: Từ Ø 6.5 – Ø20.5
- Lực đột: ≥ 20 tấn
- Chiều sâu họng đột ≥ 95 mm
- Áp suất làm việc ≥ 700 bar
- Đầu nối thủy lực: Ren nối nhanh tiêu chuẩn PT3/8”
- Thời gian 1 chu kỳ đột ≤ 10 giây
- Khuôn lỗ đột: Bộ khuôn tròn Ø6.5, Ø9, Ø11, Ø13.8, Ø17.5, Ø20.5 mm
- Nguồn năng lượng: Pin sạc > 21V – 6Ah
	

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	- 02 pin Li-ion > 21V – 6Ah
- 01 sạc nhanh
- 01 bộ khuôn tròn từ 6.5–20.5 mm
- 01 cờ lê lục giác
- 01 hộp đựng nhựa cứng
	

	8
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	9
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	10
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


8. Bộ kích thủy  lực
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước 
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Cấu tạo thân kích: Thép hợp kim chịu lực, gia công chính xác, sơn tĩnh điện chống 
- Piston nâng: Mạ cứng chống mài mòn, có vòng làm kín cao su chịu dầu.
- Van an toàn: Có tích hợp, chống quá tải
- Dầu thủy lực sử dụng: Dầu thủy lực tiêu chuẩn ISO VG32 hoặc tương đương
- Tải trọng  ≥ 30 tấn
- Nâng thấp nhất (chân): 180mm
- Nâng cao nhất (chân): 260mm
- Hành trình: 80mm
- Đế: 142*192mm
- Tay cầm: Φ27.2*800mm
	

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	- Tay bơm
	

	9
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	10
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	11
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


9. Thiết bị kiểm tra cường độ bê tông
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước (Đường kính x Chiều dài)
	<  Φ54 * 278mm
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Búa nẩy loại: Cơ học (loại thường dùng cho bê tông thông thường)
- Độ chính xác chỉ thị: ±1,0 %
- Phạm vi đo: Từ 10 ~ 60Mpa
- Lực tác động tiêu chuẩn: > 2.207J (0.225Kgf.m)
- Hành trình phục hồi của búa: 75 ± 0,3 mm
- Ma sát của con trỏ trượt: 0,5N ~ 0,8N
- Bán kính cầu của cực hồi phục SR: 25mm ± 1mm
- Giá trị phục hồi trung bình trên đe thép Rm: 80 ± 2
	

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	- Hộp đựng chuyên dụng
- Tấm đe chuẩn dùng để kiểm tra, hiệu chuẩn độ bật nẩy của búa trước khi sử dụng
- Đá mài bề mặt bê tông dùng để mài phẳng, làm sạch bề mặt bê tông trước khi đo nhằm đảm bảo độ chính xác.
- Phụ tùng thay thế: Lò xo căng đòn và tuốc nơ vít
	

	9
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	10
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	11
	Kiểm định/hiệu chuẩn
	Khi giao hàng phải Có phiếu kiểm định/hiệu chuẩn, Tem kiểm định/hiệu chuẩn dán trên thiết bị do cơ quan, đơn vị có chức năng kiểm định/hiệu chuẩn phát hành
	

	13
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


10. Máy cưa xích (chạy xăng)
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước 
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Loại máy: Máy cưa xích chạy xăng, 2 thì hoặc 4 thì, cầm tay, lưỡi cưa dạng xích vận hành quay trên rãnh hướng của bản lưỡi cưa.
- Dung tích xi-lanh: >  22.2 cm3
- Công suất: > 0,74 kW / 8.000 v/ph
- Dung tích bình xăng ≥ 0,2 lít
- Dung tích bình dầu bôi trơn xích ≥ 0,18 lít (nếu có)
- Trọng lượng không bao gồm nhiên liệu và Lam ≤ 2,5 kg
- Chiều dài Lam ≥ 25 cm
- Bước răng Xích cưa: 3/8 hoặc 1/4 inch hoặc tương đương
- Hệ thống đánh lửa: Điện tử
- Bu-gi: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	- Dụng cụ bảo dưỡng (chìa khóa, tua vít)
- Nắp bảo vệ Lam và xích
- Bình pha nhiên liệu (nếu có), Dung tích ~500 ml
	

	9
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	10
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	11
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	




11. Máy đo điện trở đất
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước (Dài x Rộng x Cao)
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Đo điện trở tiếp đất:
+ Dải đo: 0,00 đến 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω
+ Dải giá trị hiển thị: 0,00 đến 20.99 Ω / 209.9 Ω / 2099 Ω
+ Độ chính xác: ± 1,5%rdg ± 0,08 Ω / ±1,5%rdg±4dgt (tùy thang đo)
+ Điện trở tiếp đất phụ: <10kΩ / <50kΩ / <100kΩ
+ Giá trị tham chiếu của bộ so sánh: 10Ω / 100Ω / 500Ω
- Đo điện áp tiếp đất:
+ Dải đo: 0 đến 300 V AC (45 đến 65Hz) / ±0 đến ±300 V DC
+ Dải giá trị hiển thị: 0,0 đến 314.9 V(AC) / 0,0 đến ±314.9 V(DC)
+ Độ chính xác: ±1%rdg±4dgt
- Nguồn điện: LR6(AA)(1,5V) × 6
	

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	+ 7127B (Que đo)
+ 7266 (Dây dẫn kiểm thử điện trở tiếp đất [màu đỏ:20m, màu vàng:10m, màu xanh lục:5m/1 bộ])
+ 8041 (Que tiếp đất phụ [2 que/1 bộ])
+ 9121 (Dây đeo vai)
+ 9191 (Hộp đựng cứng)
+ LR6(AA) × 6 (pin)
	

	9
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	10
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	11
	Kiểm định/hiệu chuẩn
	Khi giao hàng phải Có phiếu kiểm định/hiệu chuẩn, Tem kiểm định/hiệu chuẩn dán trên thiết bị do cơ quan, đơn vị có chức năng kiểm định/hiệu chuẩn phát hành
	

	13
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


12. Ống nhòm ban ngày
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước 
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Độ phóng đại x Vật kính ≥ 20x50
- Lấy nét gần nhất (ft/m): Nhà thầu nêu rõ
- Trường nhìn (ft@1000yds/m@1000m): > 165/55
- Hệ thống lăng kính: Porro hoặc tương đương
- Đường kính đồng tử ra: 2,5 mm
- Tiêu cự gần: ≥ 9 mét
- Thích hợp với chân máy: Có
- Ốp mắt: Xoay lên
- Lớp phủ ống kính bảo vệ: Nhiều lớp
	

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	- Bao đựng ống nhòm có quai đeo.
- Dây đeo cổ 
- Khăn lau thấu kính
	

	9
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	10
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	11
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


13. Ống nhòm đo khoảng cách
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước 
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Chất liệu: nhựa tổng hợp, nhẹ, bền, chắc chắn, khó trầy xước, không bị trơn khi tay ướt.
- Dải đo ≥ 7,5m- 1600m
- Góc ngắm ± 89 độ
- Độ phóng đại (x) ≥ 6
- Độ chính xác đo khoảng cách: ±0,3 m (dưới 100 m) / ±0,5 m (100 – 1000 m) / ±1,0 m (trên 1000 m)
- Đường kính vật kính hiệu dụng (mm) ≥ 21
- Có màn hình phụ ngoài thân máy hiển thị kết quả
- Tốc độ hiển thị kết quả: ≤ 0.3 giây trên màn hình bên trong
- Nguồn điện: Pin CR2 hoặc tương đương hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Tự động tắt nguồn: sau 30 giây không hoạt động
	

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	- Bao đựng ống nhòm có quai đeo.
- Dây đeo cổ 
- Pin (3V); CR2 hoặc tương đương hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Khăn lau thấu kính
	

	9
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	10
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	11
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


14. Đèn chiếu sáng
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước 
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Loại Bóng: Luminus SFT40 hoặc tương đương
- Ánh Sáng: Trắng mát
- Độ Sáng ≥  2.100 lumens maximum
- Điện áp: 3.6~4.2V
- Loại Công Tắc: Nút Bấm
- Vị Trí Công Tắc: Trên Thân
- Chất Liệu Vỏ Đèn: Hợp Kim Nhôm
- Kính: Kính Thủy Tinh Lồi
- Chiếu Xa ≥ 800m
	Đèn pin MAX STAR NO1 HERO: Siêu sáng, Zoom xa 1000m, chống nước, sạc ngược điện thȯại.
công suất 70W MAX và độ sáng TURBO lên tới ⑹.⒪⒪⒪ lumen, đèn pin này không chỉ soi sáng mà còn chinh phục bóng tối với hiệu quả vượt trội.
Chiếu sáng linh hoạt: Hệ thống zoom xa - gần tiện lợi với ϯầṃ chiếu sáng tối đa ~1.000 mét. Kết hợp với độ phủ sáng tỏa ~100 mét,
Nhiệt màu lý tưởng: Ánh sáng ấm 5.800K, dễ chịu cho mắt và phù hợp trong mọi tình huống.
Thiết kế cao cấp: Chất liệu vỏ nhôm 6061 bền bỉ, chắc chắn, chống va đập. Đi kèm khả năng chống nước IP55 cho phép hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt.
Tích hợp công nghệ LED COB với 3 màu sáng khác nhau, tối ưu hiệu suất và giảm nhiệt độ tới 20% so với thế hệ trước.
Năng lượng vượt trội: Dung lượng pin lớn 7.800mAh 3,7V hỗ trợ thời gian chiếu sáng dài 4~7 giờ.
Hỗ trợ sạc ngược qua USB 5V - 2A, cung cấp năng lượng tiện lợi cho điện thȯại, tai nghe hoặc máy tính bảng.
Phụ kiện đầy đủ: Đèn, củ sạc, pin+ 2 thấu kính (xanh, vàng), cáp sạc USB Type-C và dây đeo cầm tay.

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	- Hộp đựng
- Dây sạc USB-Type C
- Nắp che ống kính / nắp bảo vệ trước và sau
- Khăn lau thấu kính
	

	9
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	10
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	11
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


15. Bộ dò tín hiệu cáp Quang
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước (Dài x Rộng x Cao)
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Loại cáp hỗ trợ: Cáp mạng RJ45, cáp điện thoại RJ11
- Bộ phát: 
+ Kiểm tra hở, ngắn mạch: 10kΩ
+ Kiểm tra cực 
+ Thời gian vận hành: ≥ 8 giờ
- Bộ thu
+ Định vị dây: RJ11 ≥ 3000m; RJ45 ≥ 100m
+ Chức năng đo điện áp không tiếp xúc 
+ Jack cắm headset: 3.5mm
+ Thời gian hoạt động: ≥ 5 h
- Màn hình hiển thị: LCD hiển thị trạng thái dây và kết quả kiểm tra
- Chỉ thị tín hiệu: Bằng âm thanh và đèn LED
- Cổng giao tiếp: RJ45 / RJ11 tiêu chuẩn
- Nguồn cấp: Pin 9V DC (cho cả bộ phát và bộ thu)
	

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	- Cáp USB
- Cẹp cá sấu RJ11 test cable
- Cáp đo RJ45, RJ11
- Pin 9V DC
- Túi đựng chuyên dụng
	

	9
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	10
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	11
	Kiểm định/hiệu chuẩn
	Khi giao hàng phải Có phiếu kiểm định/hiệu chuẩn, Tem kiểm định/hiệu chuẩn dán trên thiết bị do cơ quan, đơn vị có chức năng kiểm định/hiệu chuẩn phát hành
	

	13
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


16. Camera nhiệt 
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước 
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Hình ảnh và quang học:
+ Độ phân giải IR ≥160x120
+ Độ phân giải siêu cao ≥ 320 × 240
+ Độ nhạy nhiệt/NETD: <50 mK hoặc <0.05°C (0.09°F)
+ Trường nhìn (H x V) ≥ 44° × 57°
+ Khoảng cách: Tỷ lệ kích thước điểm: 30:1
+ Bảng màu: Sắt, Cầu vồng, Trắng nóng, Đen nóng, Bắc Cực, Dung nham
+ Màn hình: LCD màu 2.4”, 320 × 240 pixels
+ Phạm vi quang phổ: 7.5 − 14 µm
- Đo lường và phân tích:
+ Phạm vi nhiệt độ vật thể ≥ (−25°C to 1080°C) 
+ Độ chính xác: ±2,5 % hoặc ±2,5 °C trong các khoảng nhiệt cụ thể; ±3 % hoặc ±3 °C với các điều kiện ngoài khoảng trung bình
+ Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 0.5 m 
+ Khoảng cách đo tối thiểu: 0.26 m 
+ Quay video: Có
- Nguồn điện:
+ Thời gian hoạt động của pin: ≥ 5 giờ và ≥ 4.5 giờ khi bật laser
+ Loại pin: Pin sạc Li-ion
+ Điện áp pin: 3.7 V
+ Cổng sạc: USB Type-C
+Thời gian khởi động: <10 giây
- Giao tiếp: USB: 2.0, BLE
- Bluetooth: có
	

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	- Cáp USB Type-C (dùng để sạc / truyền dữ liệu)
- Túi đựng chuyên dụng
	

	9
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	10
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	11
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


17. Đèn led đội đầu cá nhân
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước 
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Điện áp, 3,6V; Dung lượng pin ≥ 600mAh
- Cổng sạc USB-C trên thân đèn
* Ánh sáng trắng:
- Độ sáng ≥ 150 lumens / 45 lumens
- Thời gian sáng liên tục ≥ 2,5h / 6h
- Khoảng cách chiếu sáng ≥ 50m / 25m 
- Cường độ chùm tia cực đại ≥ 596cd / 173cd
* Ánh sáng đỏ:
+ Độ sáng ≥ 4 lumens
+ Thời gian sáng liên tục ≥ 30h / 60h
+ Khoảng cách chiếu sáng ≥ 3m
+ Cường độ chùm tia cực đại ≥ 4cd
- Góc chiếu sáng có thể điều chỉnh từ 0-90 độ
- Khả năng chống va đập ≥ 1m
- Khả năng chống nước: IPX5 hoặc tương đương
- Có thể sử dụng khi sạc
	

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	- Cáp sạc USB-C (USB-C Charging Cable)
- Dây đeo đầu / băng đội đầu
- Kẹp đa năng (multipurpose clip)
	

	9
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	10
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	11
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


18. Cưa cắt cắt cành cây (dùng pin)
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước 
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Loại máy: Máy có động cơ không chổi than
- Tốc độ xích: ≥ 0 - 24 m/s
- Chiều dài lam ≥ 250mm 
- Bước răng ≥ 3/8"
- Bề mặt xích: > 1.1mm
- Bình cấp dầu ≥ 140 ml
- Loại pin: Li-ion; Điện áp /dung lượng (> 36V - 2,2Ah)
	

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	- Pin: 2 pin
- Sạc: 1 sạc nhanh
- Vỏ lam, cờ lê, dũa và túi đựng đồ
	

	9
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	10
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	11
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


19. Máy thổi bụi
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước (Dài x Rộng x Cao)
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Loại máy: Máy có động cơ không chổi than
- Lưu lượng khí ≥ 1 m3/phút
- Tốc độ khí ≥ 200m/s
- Áp lực khí ≥ 20 kPa
- Hút kín ≥ 10 kPa
- Lực thổi: 1,1 – 2,8 N (tùy theo chế độ)
- Độ ồn áp suất ≤ 79 dB(A)
- Độ rung: ≤ 2.5m/s2
	

	7
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Phụ kiện đi kèm
	- Bộ đầu thổi: Theo công bố của nhà sản xuất theo Catalog
 - Pin: 2 pin
- Sạc: 1 sạc nhanh
- Túi đựng phụ kiện
	

	9
	Tài liệu hưỡng dẫn
	Phải có kèm theo từng máy
	

	10
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	11
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


20. Pin + Sạc Pin cho máy bắt vít cầm tay
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Yêu cầu kỹ thuật
	1. Pin
- Loại Pin:Li-ion
- Điện áp: >  40V;
- Dung lượng: > 4,0Ah);
- Kích thước: (KT: 395x295x105)mm
 2. Sạc pin: 
Thông số kỹ thuật của sạc iin đảm bảo phù hợp với thông số kỹ thuật và đồng bộ với Pin yêu cầu tại mục 1. 
	

	6
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	7
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	8
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


21. Bộ đầu khẩu 6 cạnh, tuýp 1/2,  8-32mm
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Chủng loại: Chuyên dùng cho máy siết bulong. 
- Có thể dùng cho cần siết, cần chữ L, thanh nối, cần trượt, cần tuýp lắc léo
- Đầu mở hình lục giác với nhiều kích thước
- Kích Thước: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 mm
- Đầu kết nối 1/2'' 12.5mm; Chiều dài: 78mm 
- Chất liệu: Thép CR-V siêu cứng, ép đùn lạnh, chịu nhiệt.
	

	6
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	7
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	8
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	


22. Puly kéo cáp
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Chất liệu hợp kim nhôm
- Khả năng chịu tải định mức ≥1 tấn
- Đường kính rãnh: >  60 mm
- Đường kính con lăn: 120mm
- Số rãnh trong puly: 1
	

	6
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	7
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	8
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	

	9
	Hình ảnh minh họa hoặc tương đương
	[image: A metal pulleys on a tile floor

AI-generated content may be incorrect.]
	


23. Hộp đựng dụng cụ
	TT
	Mô tả
	Thông số yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1
	Hãng sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Kích thước (Dài x Cao x Rộng: >  (493x252x244) mm +/- 0,5mm
- Chất liệu: Nhựa (plastic) chịu lực
- Chốt kim loại mạ niken
- Bản lề kim loại mạ niken.
	

	6
	Trọng lượng
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	7
	Tài liệu kèm theo hàng hoá khi giao hàng
	Nhà thầu nộp kèm khi bàn giao hàng hoá các tài liệu:
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); 
- Giấy chứng nhận xuất xứ, xác nhận nguồn gốc của hàng hóa (CO)
- Phiếu đóng gói (Packing List); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan (Customs Declaration) nhập khẩu.
* Đối với sản phẩm có nguồn gốc trong nước:
- Giấy chứng nhận xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận chất lượng 
Tài liệu là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
	

	8
	Bảo hành
	24 tháng kể từ ngày nghiệm thu
	

	9
	Hình ảnh minh họa hoặc tương đương
	[image: A black tool box on a shelf

AI-generated content may be incorrect.]
	[image: A black tool box with a yellow label

AI-generated content may be incorrect.]
	


	* Ghi chú: Hàng hoá chào thầu phải có thông số kỹ thuật phù hợp với bảng trên hoặc tốt hơn
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